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I

1 Quế Thọ Hiệp Đức 0 0 0 0 210 0 0 1 0 0 0 0 525.000 0 0 200.000 525.000 525.000 0

2
Thăng 

Phước
Hiệp Đức 142 1 0 0 0 0 0 1 71.000 808.500 0 0 0 0 0 200.000 879.500 879.500 0

3 Bình Lâm Hiệp Đức 0 0 2 0 0 0 950 1 0 0 920.000 0 0 0 380.000 200.000 1.300.000 1.300.000 0

4
Đại 

Cường
Đại Lộc 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1.155.000 0 0 0 0 0 200.000 1.155.000 1.155.000 0

5 Ái Nghĩa Đại Lộc 0 0 0 0 154 0 1.220 1 0 0 0 0 385.000 0 488.000 200.000 873.000 873.000 0

6
Đại 

Chánh
Đại Lộc 1.402 0 0 0 0 0 0 1 9.814.000 0 0 0 0 0 0 200.000 9.814.000 9.814.000 0

7 Tiên Ngọc Tiên Phước 0 1 0 0 0 100 350 1 0 1.155.000 0 0 0 87.000 140.000 200.000 1.382.000 1.382.000 0

8
Tam Anh 

Bắc
Núi Thành 0 1 0 0 0 0 0 1 0 524.400 0 0 0 0 0 200.000 524.400 445.740    78.660    

9
Tam Mỹ 

Tây
Núi Thành 0 1 0 0 0 0 0 1 0 562.200 0 0 0 0 0 200.000 562.200 477.860    84.340    

10
Nam Giang

0 1 0 0 0 0 0 1 0 808.500 0 0 0 0 0 200.000 808.500 808.500 0

11 Quế Phú Quế Sơn 0 0 0 0 159 0 0 1 0 0 0 397.500 0 0 200.000 397.500 397.500 0

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ 

TT
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thị trấn
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xã, thành 

phố

Khối lượng/số lượng hạng mục đầu tư

Phụ lục I

(Ban hành kèm Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam) 

Định mức đầu tư từng hạng mục

HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH BỔ SUNG ĐẦU TƯ
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1.000 đồng)

Nguồn

12

Quế Mỹ 

(Phú Thọ 

cũ)

Quế Sơn 0 1 0 0 0 0 0 1 0 800.000 0 0 0 0 0 200.000 800.000 800.000 0

13 Quế Châu Quế Sơn 0 0 0 0 96 0 0 1 0 0 240.000 0 0 200.000 240.000 240.000 0

14 Quế Long Quế Sơn 0 1 0 0 0 0 0 1 0 268.300 0 0 0 0 0 200.000 268.300 268.300 0

1.544 8 2 0 619 100 2.520 14 9.885.000 6.081.900 920.000 0 1.547.500 87.000 1.008.000 2.800.000 19.529.400 19.366.400 163.000

II

1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 247.543 0 0 0 0 200.000 247.543 247.543 0

2 0 0 0 5 514 900 300 1 0 0 0 200.000 200.000 100.000 200.000 200.000 700.000 595.000    105.000  

0 0 2 5 514 900 300 2 0 0 247.543 200.000 200.000 100.000 200.000 400.000 947.543 842.543 105.000

1.544 8 4 5 1.133 1.000 2.820 16 9.885.000 6.081.900 1.167.543 200.000 1.747.500 187.000 1.208.000 3.200.000 20.476.943 20.208.943 268.000
Tổng cộng (I + II): 16 

hạng mục

Cộng 

NHÀ BIA GHI TÊN LIỆT SĨ, ĐÀI TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ

Nhà bia ghi tên liệt sĩ

Xã Quế Xuân 2, huyện

Quế Sơn

Nhà bia ghi tên liệt sĩ

xã Điện Tiến, thị xã

Điện Bàn

Cộng II

Trang 2
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